
1 2 3 4 5 6 7 8 10

A1 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NGUYÊN GIÁ >250TR ĐỒNG ĐẾN < 500TR ĐỒNG

1 Máy chụp X quang di động ý 2011 MXQYTLĐ01(DA) 1 380.355.444  0 Trụ sở chính

2 Máy đo điện từ  trường tần số thấp HI3638 Mỹ 2011 MDTYTLD01(DA) 1 369.500.071  0 Trụ sở chính

3
Máy đo thính lực Sibelsound400-AOM Tây Ban Nha

2013
MDTL.KDD13.01 1 288.000.000  0

Trụ sở chính

4 Máy chiết đạm velpITALY 2011 MCĐXN05 ( DA) 1 349.013.333  0 Trụ sở chính

5

Thiết bị kiểm tra tủ an toàn sinh học cấp II ANA-F11,ABB-5,GT-

521,410-2
2013 TBKTTATSHN01-VSN(DA) 1 397.273.000  0

Trụ sở chính

6
Máy sấy đồ vải Pháp 2013 MSDV.KXN13.01 1 317.400.000  0

Trụ sở chính

7

Bộ máy xét nghiệm HbA1C 2015 BMXNPKDP01 1 251.000.000  0

Trụ sở chính

8

Máy soi CTC màu Hàn Quốc 2005 MSMCTC.SKSS05.01 1 300.000.000  0

Trụ sở chính

9 Máy X quang di động Ấn Độ 2009 TS067 1  280.000.000 0 Cơ sở 2

CỘNG A1 9 2.932.541.848

A2 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NGUYÊN GIÁ >500 TR ĐỒNG ĐẾN < 1 TỶ ĐỒNG

1 Máy siêu âm 2 chiều xách tay có đầu dò UF-400AX  Nhật 2010 MSA2C.KXN10.04 1 608.500.000            Trụ sở chính

GIÁ TRỊ CÒN 

LẠI (ĐỒNG)
GHI CHÚ

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG LÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THANH LÝ NĂM 2026

 CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 250 TRIỆU ĐỒNG ĐẾN DƯỚI 1 TỶ ĐỒNG

(Kèm theo Thư mời báo giá số          /TM-KSBT  ngày         tháng          năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố)

STT TÊN, ĐẶC ĐIỂM, KÝ HIỆU NƯỚC SX
NĂM SỬ 

DỤNG
SỐ HIỆU TSCĐ/CCDC SỐ LƯỢNG GIÁ TRỊ 
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GIÁ TRỊ CÒN 

LẠI (ĐỒNG)
GHI CHÚSTT TÊN, ĐẶC ĐIỂM, KÝ HIỆU NƯỚC SX

NĂM SỬ 

DỤNG
SỐ HIỆU TSCĐ/CCDC SỐ LƯỢNG GIÁ TRỊ 

2 Máy CD4 Cyflow counter - HIV/AIDS chuyển sang Đức 2009 MCD4.KXN09.01 1 789.500.000                     Trụ sở chính

3 Máy đo độ loãng xương bằng tia X Mỹ 2011 MDDLX.KXN11.01 1 885.000.000                     Trụ sở chính

4 Máy sinh hoá tự động Esco Italy 2011 MSHTD.KXN11.01 1 510.000.000                     Trụ sở chính

5 Hệ thống sắc khí khí Mỹ 2004 SKKXN01 1 625.370.706                     Trụ sở chính

6

Máy siêu âm đen trắng 2 đầu rò X1502.0

Hàn Quốc 2011

TS000063

1 864.590.000                     

Cơ sở 2; Đã có QĐ Thanh lý 

của UBND tỉnh HD cũ

7

Lò đốt rác thải Y tế

Nhật Bản 2009

TS298

1 623.035.000                     

Cơ sở 2; Đã có QĐ Thanh lý 

của UBND tỉnh HD cũ

8 Máy siêu âm màu 3D ALOKA Nhật Bản 2007 TS000048 1 929.050.000                     Cơ sở 2

CỘNG A2 8 5.835.045.706

TỔNG CỘNG A1+A2 17 8.767.587.554



Kiểm kê không 

thấy hiện vật; Trụ 

sở chính

Kiểm kê không 

thấy hiện vật; Trụ 

sở chính








